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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN QUẬN CẦU GIẤY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

        Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Khanh 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Lâm Anh 

                                         Bà Đỗ Hảo Hoàn 

Thƣ ký ghi biên bản phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thanh - Thư ký Toà án nhân dân 

quận Quận L. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên toà: Bà Đào 

Thị Quế - Kiểm sát viên.  

 

    Ngày 27 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đã thụ lý số 220/HSST ngày 

08/10/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 215/2021/QĐXXST – HS ngày 

11/10/2021, đối với bị cáo:  

Mai Quý M - Sinh năm : 2001; Tên gọi khác: không. Giới tính: nam; HKTT: 

Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Thái Bình. Chỗ ở: D, phường E, quận G, Hà Nội. Nghề 

nghiệp: Không. Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Con ông: Mai Quý V (đã mất); Con bà: Bùi Thị Đ; Gia đình có 03 anh 

em, bị can là con thứ ba; Tiền án, tiền sự: không. Danh chỉ bản số 274 lập ngày 28 

tháng 3 năm 2021 tại công an quận Cầu Giấy. Bị cáo bị bắt ngày 20/3/2021. Hiện bị 

cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công an thành phố Hà Nội.  

 

Ngƣời bị hại: 

1. Anh Lâm Văn M1 sinh năm: 1994. Trú tại: I, phường K, quận L, Hà Nội. Có 

mặt tại phiên tòa. 

2. Anh Hoàng Đức Gia H sinh năm: 2003. Trú tại: đừng O, phường N, Quận L, 

Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 
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Ngƣời đại diện hợp pháp cho ngƣời bị hại anh Hoàng Đức Gia H: Ông 

Hoàng Đức H1 – Bố đẻ anh H. Trú tại: đường O, phường N, Quận L, Hà Nội. 

Vắng mặt tại phiên tòa. 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: anh Mai Quý V1 - sinh năm: 1989. 

HKTT: Thôn A, xã B, huyện C, Thái Bình). Vắng mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Ngày 19/3/2021, anh Lâm Văn M1 đến Công an phường K trình báo: 

Khoảng 12h40’ cùng ngày,  anh M1 để 01 chiếc xe Honda SH, 125i, màu đen, BKS 

98B3-546.97 tại trước cửa nhà P, Phường K, Quận L, Hà Nội, không khoá cổ, không 

khoá càng và không có người trông giữ, đầu xe hướng vào trong nhà và đuôi xe có 

hướng ra ngoài đường. Sau đó, anh M1 đi vào nhà đi ngủ. Đến khoảng 15h30’, anh M1 

ra phát hiện không thấy chiếc xe của mình đâu. Anh M1 kiểm tra camera an ninh của nhà 

bên cạnh thì phát hiện 01 nam thanh niên khoảng 20 tuổi mặc quần áo thể thao màu đen 

trắng có đi bộ và có đến lấy trộm chiếc xe Honda SH, 125i, màu đen, BKS 98B3-

546.97 của anh M1 đi về cuối ngõ. 

Cùng ngày, anh Hoàng Đức Gia H đến Công an phường X, quận T trình báo: 

Khoảng 13h30’ ngày 19/3/2021, anh H có để 01 chiếc xe Honda Blade, màu đen 

vàng, BKS 29B2 – 099.82 tại trước cửa café Tĩnh, A5, ngõ 28/78 X, quận T, Hà Nội 

quên không rút chìa khoá xe, đầu xe hướng vào quán cafe và đuôi xe có hướng ra ngoài 

đường. Sau đó anh H  đi vào quán cafe và không gửi ai trông giữ. Đến khoảng 15h15’ 

cùng ngày, khi đi ra phát hiện không thấy chiếc xe của mình đâu.  

Đến khoảng 13h45’ ngày 20/3/2021, Công an phường K, quận L đang tiến 

hành xác minh làm rõ vụ trộm cắp xe máy của anh Lâm Văn M1 tại khu vực Phường 

K phát hiện Mai Quý M đang dắt chiếc xe máy Honda Blade, BKS: 29B2-099.82 có 

biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, M khai 

chiếc xe máy trên do M trộm cắp tại trước cửa café Tĩnh, A5, ngõ 28/78 X, quận T, Hà 

Nội, M đang mang đi để bán nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện và bắt giữ. 

 Tại Cơ quan điều tra, Mai Quý M khai nhận: Bản thân không có việc làm và 

muốn có tiền tiêu xài nên M đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. 

Khoảng 13h15’ ngày 19/3/2021, M đi bộ một mình vào khu vực phường K xem có ai sơ 

hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến trước cửa nhà S Phường K, Quận L, Hà Nội, M phát 

hiện 01 chiếc xe máy Honda SH, 125i, màu đen, BKS 98B3-546.97 của anh Lâm Văn 

M1 dựng trước cửa nhà không có người trông giữ. M tiến lại gần chiếc xe kiểm tra 

thấy không khóa cổ, khóa càng. Thấy vậy, M liền dắt trộm chiếc xe máy trên bỏ đi. 

Khi dắt qua chợ U, M dắt xe vào trong bãi gửi xe của chợ và gửi lại trong bãi gửi xe. 
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Sau đó, M sử dụng điện thoại Samsung A605 vào mạng xã hội Faebook đăng lên 

nhóm “Hội mua bán xe không giấy tờ Hà Nội” với nội dung “Cần bán 01 con SH bị 

mất smartkey” và nhắn tin cho tài khoản facebook tên “V2” (có dùng số điện thoại 

0901725521) với nội dung “Anh có mua xe SH mất smartkey không, giá là 

20.000.000đồng”, tài khoản facebook “V2” đồng ý. M hẹn đến số Y Phường K để 

giao dịch. 

Khoảng 15h ngày 19/3/2021, Mai Quý M đi bộ qua trước cửa cafe, ngõ 28/78 

X, quận T, Hà Nội. M phát hiện 01 chiếc xe Honda Blade, màu đen vàng, BKS 29B2 – 

099.82 của anh Hoàng Đức Gia H dựng trên vỉa hè ngay trước cửa quán, chìa khóa 

điện của xe vẫn để ở ổ khóa. Thấy không ai trong giữ, M tiến lại chiếc xe máy, ngồi 

lên yên xe và nổ máy đi về bãi xe của chợ U. M gửi chiếc xe máy vừa trộm cắp được 

vào và lấy chiếc xe máy Honda SH, 125i màu đen, BKS 98B3-546.97 mang đến số Y 

để bán chiếc xe trên. Khoảng 16h30’ ngày 19/3/2021, có 01 xe tải dạng thùng bạt kín 

(M không nhớ BKS) đến do anh Nguyễn Tiến G (HKTT: G1, huyện G2, Hà Nội) điều 

khiển, M cho chiếc xe SH lên xe ô tô của anh G rồi cùng đi đến Nguyễn Khoái (do 

đối tượng mua xe sử dụng số điện thoại 0901725521 hướng dẫn). Khi đến đê Nguyễn 

Khoái, có 02 nam thanh niên đi trên 01 xe máy Honda SH màu đen khác (M không 

nhớ BKS), khi đó 01 nam thanh niên lên xe tải đi cùng, M gặp nam thanh niên còn lại 

nhận số tiền 20.000.000đồng. Số tiền này M đã dùng 8.000.000đồng để chuộc chiếc 

xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirus RC, BKS: 17B3-298.56 (trước đó bị can M đã cầm 

đồ chiếc xe trên); đã tiêu xài cá nhân hết 7.000.000đồng còn lại 5.000.000đồng (hiện 

tại Cơ quan điều tra đã thu giữ).  

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của M: 01 xe máy Honda Blade, BKS: 

29B2-09982; 01 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirus RC, BKS: 17B3-298.56, số tiền 

5.000.000đồng; 02 vé gửi xe liên 2 của khu tập thể quân đội tổ 5 Phường K số: 

0044196, 0044235; 01 chùm chìa khóa (bao gồm: 01 chìa khóa xe máy có chữ Honda 

và 04 chìa bằng kim loại); 01 điện thoại Nokia N1286 có số sim: 0975009146; 01 

điện thoại Samsung A605 có số sim: 0877276847; 01 áo khoác màu đen có mũ liền áo 

màu trắng; 01 áo phông màu trắng; 01 quần vải đen và 01 đôi dép màu đen. 

Tại Cơ quan điều tra, anh Nguyễn Tiến G khai: Anh G hiện làm lái xe cho 

Công ty TNHH N1 ở số N2, đường N3, phường N4, quận N5, thành phố Hà Nội. Anh 

G đăng lên facebook dịch vụ chở hàng thuê và để lại số điện thoại của mình lên tường 

để làm thêm lúc công ty không có việc. Khoảng 15h36’ ngày 19/3/2021 có số điện 

thoại 0901725521 gọi điện cho anh G và thuê anh G chở xe máy do mất chìa khóa từ 

đường Y đến cầu V2, anh G thỏa thuận giá thuê là 500.000 đồng, bên thuê đồng ý. 

Sau đó anh đến số 136 phố Y gặp 01 thanh niên ( sau này tai Cơ quan điều tra anh G 

biết là Mai Quý M), anh G và M đưa xe máy lên thùng xe và cùng đi về hướng cầu 

V2. Khi đến gần cầu V2 có 02 thanh niên đi xe SH ra đón, M xuống đi cùng xe máy 

với 01 thanh niên (đi đâu không rõ). Người thanh niên còn lại lên xe của anh G yêu 
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cầu anh G chở đến đường Đ1, phố Đ2, quận Đ3 (anh G không nhớ rõ địa chỉ cụ thể). 

Sau đó, người thanh niên trên cùng anh G cho xe máy SH xuống và trả cho anh G 

500.000 đồng rồi phóng xe bỏ đi. Anh G khai không quen biết với các đối tượng trên, 

anh chỉ được họ thuê chở xe ngoài ra anh G không biết gì. 

Theo Kết luận định giá tài sản số 121/TCKH-BBĐGHĐ ngày 22/3/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Quận L: 01 chiếc xe máy Honda 

SH, 125i, màu đen, BKS 98B3-546.97 mà M chiếm đoạt của anh Lâm Văn M1 có trị 

giá tài sản là 82.850.000đồng . 

Theo Kết luận định giá tài sản số 128/TCKH-BBĐGHĐ ngày 24/3/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Quận L:  01 chiếc xe máy Honda 

Blade, màu đen vàng, BKS 29B2 – 099.82 mà M chiếm đoạt của anh Hoàng Đức Gia 

H có trị giá tài sản là 21.600.000đồng . 

Tại Cơ quan Công an, Mai Quý M đã khai nhận thực hiện hành vi phạm tội 

như đã nêu trên. Lời khai của M phù hợp với lời khai của các bị hại, người làm chứng 

và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ. Ngoài ra, Mai Quý M 

còn khai nhận vào khoảng tháng 12/2020 và tháng 01/2021, bằng thủ đoạn như trên M 

đã trộm cắp 02 chiếc xe máy tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cụ 

thể: 

 Khoảng tháng 12/2020, Mai Quý M đã trộm cắp 01 chiếc xe máy Honda 

Wave màu xanh (không nhớ BKS) tại trước số D1, quận G, Hà Nội. Sau đó M giao 

bán chiếc xe trên tài khoản face book “ hội buôn bán xe mất giấy tờ, xe góp, MDC, 

kgt Miền Bắc” và bán được 4.000.000đồng.  Khoảng tháng 01/2021, Mai Quý M đã 

trộm cắp 01 chiếc xe máy hiệu Honda Airblade màu đen (không nhớ BKS) tại ngách 

322/95 tổ dân phố D2, phường E, quận G, Hà Nội. Sau đó, M giao bán chiếc xe trên 

lên nhóm “hội buôn bán xe mất giấy tờ, xe góp, MDC, kgt Miền Bắc” và bán được 

5.500.000đồng. Hiện tại số tiền bán hai chiếc xe trên M đã ăn tiêu hết.  

 Quá trình điều tra, Cơ quan điểu tra đã xác minh được chủ số thuê bao 

0901725521 là Đinh Xuân T- sinh năm: 1977 (HKTT: Số T1 ngõ T2, Phường T3, 

quận T4, Hà Nội). Tiến hành xác minh tại Công an phường T3 được biết: Nguyễn 

Văn T có HKTT tại địa phương nhưng hiện tại T cùng gia đình đã chuyển đến sinh 

sống tại số 5 hẻm 6 ngách 1 ngõ 637 T5, phường T6, quận D3, Hà Nội. Xác minh tại 

Công an phường T6 được biết: Tháng 2/2021, Nguyễn Văn T đã bán nhà chuyển đi 

nơi khác sinh sống. Hiện T sinh sống và làm ở đâu địa phương không biết. Ngày 

17/8/2021, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách rút phần tài liệu liên quan đến đối 

tượng tiêu thụ tài sản để điều tra xử lý sau. 

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành dẫn giải M đến nơi M đã trộm cắp 02 

chiếc xe trên, bị can M xác định được địa điểm trộm cắp hai chiếc xe máy trên. Tiến 

hành xác minh tại Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, được biết: từ 

tháng 12/2020 đến nay phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm chưa tiếp nhận tin báo mất 
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trộm xe máy như lời khai của M. Cơ quan điều tra cũng đã đăng báo tìm bị hại của hai 

chiếc xe máy trên nhưng đến nay chưa thấy ai lên trình báo. Do vậy, ngày 17/8/2021, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Quận L đã ra Quyết định tách rút tài liệu 

liên quan đến hai chiếc xe máy trên để điều tra xử lý sau. 

 Cơ quan điều tra đã có công văn gửi phòng PA05- Công an Thành phố Hà 

Nội, yêu cầu cung cấp thông tin về chủ tài khoản facebook “V2”. Ngày 10/5/2021, 

phòng PA05 có công văn trả lời: Phòng PA05 không phải là cơ quan quản lý mạng xã 

hội facebook nên không thể cung cấp thông tin về chủ tài khoản facebook mà Cơ 

quan điều tra- Công an quận Quận L yêu cầu. 

 Đối với anh Nguyễn Tiến G, quá trình điều tra xác định: Anh G hiện làm lái 

xe cho Công ty TNHH N1 ở số N2, đường N3, phường N4, quận N5, thành phố Hà 

Nội. Ngày 19/3/2021, anh G được đối tượng mua xe máy trộm cắp của anh Lê Văn 

M1 thuê đến M1 đích để trở xe máy với lý do mất chìa khóa, anh G không biết đó là 

tài sản trộm cắp mà có. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với anh G. 

* Về vật chứng thu giữ:  

 Đối với chiếc xe máy Yamaha, BKS: 17B3-298.56 thu giữ của M. Quá trình 

điều tra xác định là tài sản của anh Mai Quý V1 - sinh năm: 1989 (HKTT: Thôn Bảo 

Châu, Đông La, Đông H, Thái Bình) – là anh trai của M. Anh V1 đã cho M mượn 

chiếc xe trên để đi lại. Ngày 27/5/2021, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật 

chứng và trả lại chiếc xe máy trên cho anh V1. Anh V1 đã nhận lại tài sản và không 

có yêu cầu gì. 

 Đối với số tiền 5.000.000 đồng, M khai đây là số tiền còn lại mà M đã bán 

chiếc xe máy SH của anh M1. 

 Đối với 02 vé gửi xe liên 2 của khu tập thể quân đội tổ 5 Phường K số: 

0044196, 0044235 - là vé xe M gửi chiếc xe máy Honda Blade khi trộm cắp được và 

gửi chiếc xe máy Yamaha mượn của anh trai M cần  

 Đối với 01 điện thoại Nokia N1286 có số sim: 0975009146; 01 điện thoại 

Samsung A605 có số sim: 0877276847; 01 áo khoác màu đen có mũ liền áo màu 

trắng; 01 áo phông màu trắng; 01 quần vải đen và 01 đôi dép màu đen - là tài sản của 

M; M đã sử dụng chiếc điện thoại Samsung A605 để liên lạc bán chiếc xe máy; Bộ 

quần áo trên bị can M đã mặc vào ngày đi trộm cắp hai chiếc xe máy trên. 

* Về dân sự:  

 Đối với chiếc xe máy Honda SH125i, màu đen, BKS 98B3-546.97 của anh 

Lâm Văn M1, hiện tại không thu hồi được. Anh Lâm Văn M1 yêu cầu bị can Mai 

Quý M phải bồi thường số tiền 130.000.000 đồng. Bị can M đồng ý với yêu cầu của 

anh Lâm Văn M1. 

 Đối với chiếc xe máy Honda Blade, màu đen vàng, BKS 29B2- 099.82 của 

anh Hoàng Đức Gia H. Cơ quan điều tra đã thu hồi được chiếc xe máy trên và trả lại 
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cho anh H cùng 01 chùm chìa khóa (bao gồm: 01 chìa khóa xe máy có chữ Honda và 

04 chìa bằng kim loại. Anh H đã nhận được tài sản và không có yêu cầu bồi thường 

gì. 

Tại cáo trạng số  227/CT – VKSCG ngày 06/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Quận Cầu Giấy, Hà Nội truy tố bị cáo Mai Quý M về tội Trộm cắp tài sản theo  

điểm c Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.   

Tại phiên toà: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đề nghị áp dụng  

điểm c Khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 38 

Bộ Luật hình sự năm 2015: xử phạt bị cáo Mai Quý M từ 42 tháng tù đến 48  tháng 

tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm a khoản 1 điều 47, điều 48 

Bộ luật dân sự. Anh Lâm Văn M1 yêu cầu bị can Mai Quý M phải bồi thường số tiền 

130.000.000 đồng. Bị can M đồng ý với yêu cầu của anh Lâm Văn M1 nên cần ghi 

nhận sự tự nguyện của bị cáo buộc Mai Quý M bồi thường cho anh Lâm Văn M1 số 

tiền 130.000.000 đồng, quá trình điều tra đã thu giữ số tiền 5.000.000 đồng là số tiền 

còn lại mà M đã bán chiếc xe máy SH của anh M1 nên cần trả lại cho anh M số tiền 

này. Bị cáo M tiếp tục bồi thường cho anh M1 125.000.000 đồng. 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: Đối với 02 vé gửi xe liên 2 của khu tập thể 

quân đội tổ 5 Phường K số: 0044196, 0044235 là vé xe M gửi chiếc xe máy Honda 

Blade khi trộm cắp được và gửi chiếc xe máy Yamaha mượn của anh trai M; 01 áo 

khoác màu đen có mũ liền áo màu trắng; 01 áo phông màu trắng; 01 quần vải đen và 

01 đôi dép màu đen là tài sản của M nhưng không còn giá trị sử dụng bị cáo đồng ý 

tịch thu tiêu hủy. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại Samsung A605 M đã sử dụng trong 

quá trình liên lạc bán chiếc xe máy. Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại Nokia N1286. 

Bị cáo Mai Quý M khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra 

và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố 

tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại. Vì vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, Điều tra viên, Kiểm sát 

viên đã thực hiện là hợp pháp. 
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[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Mai Quý M khai nhận: Khoảng 13h15’ 

ngày 19/3/2021, Mai Quý M đã có hành vi trộm cắp 01 chiếc xe máy Honda SH, 125i, 

màu đen, BKS 98B3-546.97 có trị giá 82.850.000 đồng của anh Lâm Văn M1 tại 

trước cửa nhà G3, ngõ 165 đường K, Phường K, Quận L, Hà Nội. Đến khoảng 15h cùng 

ngày, Mai Quý M tiếp tục trộm cắp 01 chiếc xe Honda Blade, màu đen vàng, BKS 

29B2 – 099.82 có trị giá 21.600.000 đồng của anh Hoàng Đức Gia H tại trước cửa 

café ngõ 28/78 X, quận T, Hà Nội. Tổng trị giá tài sản mà Mai Quý M chiếm đoạt của 

các bị hại là 104.450.000đồng. 

Lời khai nhận tội của bị cáo Mai Quý M tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan, vật chứng thu giữ được và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Mai Quý M đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản theo 

điểm c khoản 2 điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 như cáo trạng truy tố của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Quận L là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.  

 [3] Xét tính chất vụ án: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân, gây mất trật tự trị an xã 

hội.  

[4] Xét nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo: Bị cáo có nhận 

thức pháp luật nhưng vẫn phạm tội. Vì muốn có tiền sử dụng cá nhân đã lén lút chiếm 

đoạt tài sản của người khác. Tài sản trộm cắp là chiếc xe máy Honda SH, 125i, màu 

đen, BKS 98B3-546.97 không thu hồi được. Trong cùng một ngày đã thực hiện 02 lần 

phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ Luật hình sự. 

Tuy nhiên, bị cáo khai báo thành khẩn, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s 

khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy, nên giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình 

phạt.  

 Xét thấy không cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo 

quy định tại Khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

 [ 5 ] Về dân sự: Đối với chiếc xe máy 01 chiếc xe Honda Blade, màu đen 

vàng, BKS 29B2 – 099.82 đã được thu hồi và trả cho anh Hoàng Đức Gia H. Anh H 

đã nhận tài sản và không có yêu cầu bồi thường gì về dân sự. Đối với chiếc xe máy 

Honda SH, 125i, màu đen, BKS 98B3-546.97, hiện không thu hồi được. Anh Lâm 

Văn M1 yêu cầu bị cáo M phải bồi thường số tiền là 130.000.000đồng (118.000.000 

đồng giá trị xe khi mới mua, 12.000.000 đồng chi phí đi lại từ khi xe bị mất). Bị cáo 

M đồng ý bồi thường nên ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho anh Lâm 

Văn M1 130.000.000 đồng, được trừ vào số tiền 5.000.000 đồng tại Giấy nộp tiền vào 

tài khoản ngày 08 tháng 10 năm 2021. Bị cáo còn phải bồi thường tiếp số tiền 

125.000.000 đồng.  Đối với chiếc xe máy Honda Blade, màu đen vàng, BKS 29B2- 

099.82 của anh Hoàng Đức Gia H. Cơ quan điều tra đã thu hồi được chiếc xe máy 

trên và trả lại cho anh H cùng 01 chùm chìa khóa (bao gồm: 01 chìa khóa xe máy có 
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chữ Honda và 04 chìa bằng kim loại. Anh H đã nhận được tài sản và không có yêu 

cầu bồi thường gì nên phần bồi thường dân sự đã được giải quyết.  

[ 6 ] Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: Đối với 02 vé gửi xe liên 2 của khu tập 

thể quân đội tổ 5 phường K số: 0044196, 0044235 - là vé xe M gửi chiếc xe máy 

Honda Blade khi trộm cắp được và gửi chiếc xe máy Yamaha mượn của anh trai M; 

01 áo khoác màu đen có mũ liền áo màu trắng; 01 áo phông màu trắng; 01 quần vải 

đen và 01 đôi dép màu đen là tài sản của M. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại Samsung A605 M đã sử dụng trong 

quá trình phạm tội. Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại Nokia N1286. 

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Tuyên bố bị cáo Mai Quý M phạm tội " Trộm cắp tài sản”
 

1/ Căn cứ vào điểm c Khoản 2 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 điều 52 Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 
 

Xử phạt bị cáo Mai Quý M 48 (bốn mƣơi tám) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 20/3/2021. 

2/ Căn cứ vào Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án 

phí, lệ phí Tòa án.  

Dân sự: Áp dụng: điều 48 Bộ Luật  Hình sự, điều 589 Bộ Luật Dân sự 

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho anh Lâm Văn M1 

130.000.000 đồng, Trả cho anh  Lâm Văn M1 số tiền đã thu hồi được 5.000.000 đồng 

(Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 018 ngày 08 tháng 10 năm 2021) còn phải bồi 

thường tiếp số tiền 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng. 

Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: Đối với 02 vé gửi xe liên 2 của khu tập thể 

quân đội tổ 5 phường K số: 0044196 và 0044235. 01 áo khoác màu đen có mũ liền áo 

màu trắng; 01 áo phông màu trắng đã qua sử dụng; 01 quần vải đen đã qua sử dụng và 

01 đôi dép màu đen đã qua sử dụng. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại Samsung A605 màu ghi, bên trong  

có sim (không xác định được số sim). Điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng. 

Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại Nokia N1286 màu trắng (nhìn trong suốt), bên 

trong có sim (không xác định số sim). Điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng số 018 ngày 08 tháng 10 năm 2021 và 

Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 8 tháng 10 năm 2021). 

Bị cáo  phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 6.250.000 đồng án 
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phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

Người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại vắng mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao bản án hoặc bản án 

được niêm yết. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi nghĩa vụ của mình trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

   

Nơi nhận:         T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo, Người bị hại;                                        THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

- VKSND quận Cầu Giấy +HN 

- TAND Tp Hà Nội 

- Công an quận Cầu Giấy 

- Chi cục thi hành án dân sự quận Cầu Giấy 

- Lưu hồ sơ + văn phòng Toà án.                                            Lê Thị Khanh         

                                                                                                    
                                  
 




